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Phụ lục 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026
(Kèm theo Báo cáo số  613/BC-UBND ngày  21 tháng 9 năm 2026 của UBND tỉnh)

TT CHỈ TIÊU ĐVT KH năm
2026

Ước thực hiện So sánh (%)

Quý III 9 tháng đầu
năm 2026 Kế hoạch Cùng kỳ

1

Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh
(GRDP) % Sẽ cập nhật khi có số liệu công bố của Cục Thống kê

Trong đó
- Nông, lâm, thủy sản %
- Công nghiệp - xây dựng %
- Thương mại - dịch vụ %
- Thuế trừ trợ cấp sản phẩm

2

Cơ cấu kinh tế:
- Nông, lâm, thủy sản %
- Công nghiệp - xây dựng %
- Thương mại - dịch vụ %
- Thuế trừ trợ cấp sản phẩm %

3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ
tiêu dùng tỷ đồng 48.338 11.582,0 34.293,6 70,9 18,46

4
Tổng kim ngạch XNK: Triệu USD 6.750 3.055,0 7.970,0 118,1 156,0
- Xuất khẩu Triệu USD 2.361 760 1.490,0 63,1 98,3
- Nhập khẩu Triệu USD 4.389 2.295 6.480,0 147,6 181,9

5

Thu hút đầu tư nước ngoài
Tổng vốn đăng ký Triệu USD 567 41,36 7,3 100
Tổng vốn đăng ký mới Triệu USD 20 0 3 15,0 100
Tổng số dự án đăng ký Dự án 5 0 3 60 100
Số lượng dự án đăng ký mới Dự án 5 0 3 60 100

6 Tăng trưởng tín dụng % 12 11,13
7 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 50.000 9.245 22.148,0 44,3 14,54

8

Tổng số doanh nghiệp hoạt động Doanh nghiệp 5.000 6.574,000 131,5
Trong đó
Số doanh nghiệp đăng ký mới Doanh nghiệp 1.500 140 700 46,7 97,4
Số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường Doanh nghiệp 70 155
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9 Số lượng dự án đầu tư công 1,774
Tổng giải ngân vốn đầu tư công Tỷ đồng 4.389,7 1.657 3.039,96 69,3 87,42

10
Thu ngân sách Tỷ đồng 13.474 6.834 21.915,0 162,6 178,7
Trong đó thu từ đất Tỷ đồng 1.000 569 1.300,0 130,0 198,8
Chi ngân sách Tỷ đồng 16.005 5.940,5 12.809 80,0 102,4

11 Số bác sĩ/1 vạn dân Bác sĩ 12,7 12,8 12,8 100,8 112,3
Số giường bệnh/1 vạn dân Giường bệnh 34,7 34,7 34,7

12 Tỷ lệ hộ nghèo % 2 - - - -
13 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 67 - 66,0 -

14 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế % 95,2 95,2 95,2 100,0 100,4
15 Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm Xã - 5 - - -

16
Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt
động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt
tiêu chuẩn môi trường

% 100 - - - -

17

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống
cấp nước tập trung
Khu vực đô thị % 92 - 95,31 - -
Khu vực nông thôn % 64 - 66,08 - -

TT CHỈ TIÊU ĐVT KH năm
2026

Ước thực hiện So sánh (%)

Quý III 9 tháng đầu
năm 2026 Kế hoạch Cùng kỳ
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Phụ lục 2. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN ĐÃ TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN;
THÀNH LẬP CÁC TỔ CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số  613 /BC-UBND ngày  21 tháng 9 năm 2026 của UBND tỉnh)

STT Số văn bản Nội dung

A Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động, Kế hoạch  của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

1 50-NQ/TU ngày
24/7/2026

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền
vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2026 - 2030

2 51-NQ/TU ngày
24/7/2026

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2026 -2030

3 24-NQ/TU ngày
03/3/2026

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp chủ lực tập trung, bền vững gắn với chế biến, tiêu
thụ sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030

4 24-CTr/TU
ngày 09/3/2026

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

5 28/CTr/TU ngày
31/3/2026

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 213-KL/TW, ngày 21/11/2025 của Ban Bí thư
về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác phòng ngừa, ứng phó. khắc phục hậu quả thiên tai

6 31-CTr/TU ngày
08/4/2026

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW, ngày 10/01/2026 của Ban Bí thư về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong
tình hình mới

7  33/CTr/TU ngày
14/4/2026

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TW, ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư về
tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị

8 35-CTr/TU
ngày 17/4/2026

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 của Bộ
Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
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9 40-CTr/TU
ngày 02/6/2026

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính
trị về phát triển văn hóa Việt Nam

10 42-CTr/Tu ngày
10/7/2026

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 01/4/2026 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới

11 44-CTr/TU ngày
14/7/2026

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 07/4/2026 Hội nghị
lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ
luật đảng

12 46-CTr/TU ngày
13/8/2026

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 19/5/2026 của Bộ Chính
trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

13 47-CTr/TU ngày
16/8/2026

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 của BCH Trung
ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và Chương trình hành động số 33-CTr/TW ngày 28/7/2026
của Bộ Chính trị

14 48-CTr/TU ngày
16/8/2026

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày
28/7/2026 của BCH Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 3 khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và
các luật có liên quan; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày
28/7/2026 của BCH Trung ương Đảng

15 49-CTr/TU ngày
16/8/2026

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khoá XIV; Chương trình hành động số 31-CTr/TW, ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị thực hiện Kết
luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về bảo vệ môi trường và chủ động
ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới

16 50-CTr/TU ngày
16/8/2026

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày
28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ ba khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở
thành quốc gia biến mạnh; Chương trình hành động số 34-CTr/TW, ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia
biển mạnh

17 52-CTr/TU ngày
18/8/2026

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

18  06/CT/TU ngày
25/3/2026

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm trật tự công cộng
và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

STT Số văn bản Nội dung
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19  07/CT/TU ngày
07/4/2026 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người có công với cách mạng

20 15-KH/TU
ngày 14/01/2026

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2026

21 19/KH/TU ngày
05/02/2026

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

22  20/KH/TU ngày
05/02/2026

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường
lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030

23 21-KH/TU
ngày 05/02/2026

Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 207-KL/TW, ngày 10/11/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW,
ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

24 23-KH/TU
ngày 24/02/2026

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2026

25 29-KH/TU ngày
31/3/2026

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2026

26 32-KH/TU ngày
02/4/2026 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước

27 47-KH/TU ngày
30/6/2026

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 03/02/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác quản lý phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới

28 53-KH/TU ngày
24/7/2026

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn
5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số"

29 56-KH/TU ngày
07/8/2026

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội
trong kỷ nguyên mới

30 57-KH/TU ngày
11/8/2026

Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 03/10/2025 của Ban Bí thư về
thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới

31 59-KH/TU ngày
15/8/2026

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và
Chương trình hành động số 32-CTr/TW, ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh,
hài hòa, phát triển

STT Số văn bản Nội dung
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32 58-KH/TU ngày
12/8/2026

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khoá XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền
địa phương 2 cấp

33 65-KH/TU ngày
19/8/2026

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 26/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-
NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở
đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

34 66-KH/TU ngày
19/8/2026

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Lạng Sơn

35 67-KH/TU ngày
19/8/2026

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ
Chí Minh trong kỷ nguyên mới

36 68-KH/TU ngày
24/8/2026

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước
ngoài

B Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

1 01/NQ-HĐND, ngày
27/02/2026 Nghị quyết thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

2 02/NQ-HĐND, ngày
02/03/2026

Nghị quyết hủy bỏ, điều chỉnh, bổ sung Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

3 03/NQ-HĐND ngày
27/02/2026

Nghị quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về tổ chức bộ máy, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát
triển đất tỉnh Lạng Sơn

4 04/NQ-HĐND ngày
27/02/2026 Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

5 13/NQ-HĐND ngày
26/03/2026

Nghị quyết thông qua chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái
Nguyên

6 16/NQ-HĐND ngày
16/4/2026

Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đồ án
Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Cao Lộc - Lộc Bình - Đình Lập (khu vực dọc tuyến Quốc lộ 4B), tỉnh Lạng Sơn đến
năm 2045, tỷ lệ 1/25.000 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua
Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái và Khu dân cư mới tại xã Hữu Liên, xã Yên Thịnh, huyện Hữu
Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000

STT Số văn bản Nội dung

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7

7 17/NQ-HĐND ngày
16/4/2026

Nghị quyết Thông qua mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) thu đối với đất xây dựng
công trình ngầm, đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

8 18/NQ-HĐND ngày
16/4/2026

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư
vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 và phân bổ vốn vay lại nước ngoài năm 2026

9 19/NQ-HĐND ngày
16/4/2026

Nghị quyết Thông qua bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2026; điều chỉnh Danh mục các dự án phải thu
hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

10 20/NQ-HĐND ngày
16/4/2026 Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

11 23/NQ-HĐND ngày
19/6/2026

Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước
ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

12 24/NQ-HĐND ngày
23/6/2026 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025

13 25/NQ-HĐND ngày
19/6/2026

Nghị quyết quyết định chủ trương và điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn

14 27/NQ-HĐND ngày
09/7/2026

Nghị quyết quyết định tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công
lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2026

15 28/NQ-HĐND ngày
09/7/2026 Nghị quyết quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2026

16 29/NQ-HĐND ngày
09/7/2026 Nghị quyết thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045

17 30/NQ-HĐND ngày
09/7/2026 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026

18 31/NQ-HĐND ngày
09/7/2026

Nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2026

STT Số văn bản Nội dung
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19 32/NQ-HĐND ngày
09/7/2026

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia các năm trước kéo dài sang năm
2026

20 33/NQ-HĐND ngày
09/7/2026 Nghị quyết về việc chất vấn tại Kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

21 34/NQ-HĐND ngày
07/8/2026 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 tỉnh Lạng Sơn

22 35/NQ-HĐND ngày
07/8/2026

Nghị quyết thông qua đối tượng khách trong nước được mời cơm áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý
của tỉnh Lạng Sơn

23 36/NQ-HĐND ngày
07/8/2026 Nghị quyết về việc bổ sung, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026

24 39/NQ-HĐND ngày
25/8/2026

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

25 40/NQ-HĐND ngày
25/8/2026

Nghị quyết thông qua Danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về
nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

26 41/NQ-HĐND ngày
25/8/2026

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

27 42/NQ-HĐND ngày
25/8/2026

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai
đoạn 2026 - 2030 và Dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
năm 2026 (đợt 1)

28 43/NQ-HĐND ngày
25/8/2026

Nghị quyết thông qua bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2026; điều chỉnh Danh mục các dự án phải thu hồi
đất đã được HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

29 44/NQ-HĐND ngày
25/8/2026

Nghị quyết về việc thông qua phương án dự kiến tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi giai đoạn 2026 - 2030

STT Số văn bản Nội dung
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30 01/2026/NQ-HĐND
ngày 27/02/2/026

Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi
trở xuống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

31 02/2026/NQ-HĐND
ngày 26/3/2026 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026-2030

32 04/2026/NQ-HĐND
ngày 16/4/2026

Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
2021-2025

33 05/2026/NQ-HĐND
ngày 16/4/2026

Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn

34 06/2026/NQ-HĐND
ngày 16/4/2026

Nghị quyết quy định mức chi phí quản lý thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

35 07/2026/NQ-HĐND
ngày 16/4/2026

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng
nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
2022-2030

36 09/2026/NQ-HĐND
ngày 16/4/2026 Nghị quyết quy định tổng mức chi trong xây dựng quyết định QPPL của Chủ tịch UBND tỉnh

37 10/2026/NQ-HĐND
ngày 19/6/2026 Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

STT Số văn bản Nội dung
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38 11/2026/NQ-HĐND
ngày 19/6/2026

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định
thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản,
trang thiết bị; thuê hàng hoá, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các
dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng
kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

39 12/2026/NQ-HĐND
ngày 19/6/2026 Nghị quyết quy định chi tiết mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

40 13/2026/NQ-HĐND
ngày 19/6/2026

Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa
phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,
giai đoạn I từ 2025 đến năm 2030

41 14/2026/NQ-HĐND
ngày 19/6/2026

Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách của địa
phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

42 15/2026/NQ-HĐND
ngày 09/7/2026

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một (01) dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án
phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

43 16/2026/NQ-HĐND
ngày 09/7/2026

Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

STT Số văn bản Nội dung

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



11

44 17/2026/NQ-HĐND
ngày 09/7/2026

Nghị quyết bãi bỏ 06 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn: Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng
12 năm 2018 quy định định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật
quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2022
quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý; Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12
năm 2024 quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số
01/2025/NQ-HĐND ngày 18 tháng 02 năm 2025 quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động nghỉ việc trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách
ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn
chuyên môn, nghiệp vụ; người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố dôi dư
do sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2025 quy
định thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; Nghị
quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2025 quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu
chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

45 18/2026/NQ-HĐND
ngày 09/7/2026

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người giám định tư pháp, người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng
lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

46 19/2026/NQ-HĐND
ngày 09/7/2026

Nghị quyết quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

47 20/2026/NQ-HĐND
ngày 09/7/2026

Nghị Quyết của HĐND tỉnh Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa
phương giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

48 21/2026/NQ-HĐND
ngày 09/7/2026

Nghị quyết Quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công
chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

49 22/2026/NQ-HĐND
ngày 09/7/2026

Nghị quyết ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao và mức chi tổ chức các giải thể thao
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

STT Số văn bản Nội dung
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50 23/2026/NQ-HĐND
ngày 09/7/2026

Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung và mức chi đối với hoạt động quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ
và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

51 24/2026/NQ-HĐND
ngày 09/7/2026

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ sữa cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 - 2030

52 25/2026/NQ-HĐND
ngày 09/7/2026

Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2026 - 2027 trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn

53 26/2026/NQ-HĐND
ngày 09/7/2026

Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

54 27/2026/NQ-HĐND
ngày 07/8/2026

Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong
nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

55 28/2026/NQ-HĐND
ngày 25/8/2026

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên
trách, người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các thôn, tổ dân phố trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn

56 29/2026/NQ-HĐND
ngày 25/8/2026

Nghị quyết Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2026 -
2030

57 30/2026/NQ-HĐND
ngày 25/8/2026 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

58 31/2026/NQ-HĐND
ngày 25/8/2026

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công
trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

59 32/2026/NQ-HĐND
ngày 25/8/2026

Nghị quyết Quy định nội dung, phương án lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và từ các chương
trình, dự án khác để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

STT Số văn bản Nội dung
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C THÀNH LẬP CÁC BAN CHỈ ĐẠO, TỔ CÔNG TÁC
I CÁC BAN CHỈ ĐẠO

1 59/QĐ-UBND ngày
10/01/2026 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Lạng Sơn

2 148/QĐ-UBND ngày
26/01/2026 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 tỉnh Lạng Sơn

3 209/QĐ-UBND ngày
30/01/2026 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu tỉnh Lạng Sơn

4 299/QĐ-UBND ngày
13/02/2026 Quyết định  thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án quan trọng của tỉnh năm 2026

5  373/QĐ-UBND
ngày 05/3/2026

 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn
2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045" và Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến
năm 2045

6 479/QĐ-UBND ngày
23/3/2026

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Lộ trình đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Lạng Sơn
đến năm 2035

7 655/QĐ-UBND ngày
08/4/2026 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026

8 684/QĐ-UBND ngày
14/4/2026 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Lạng Sơn

9 738/QĐ-UBND ngày
22/4/2026

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA của Bộ Nông nghiệp
và Môi trường và Bộ Công an về tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn
thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

STT Số văn bản Nội dung
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10 796/QĐ-UBND ngày
05/5/2026 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027

11 856/QĐ-UBND ngày
12/5/2026

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
(lần thứ I) năm 2026

12 73/QĐ-UBND ngày
13/01/2026

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và
pháo tỉnh Lạng Sơn

13  374/QĐ-UBND
ngày 05/3/2026

Quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh
Lạng Sơn

14 442/QĐ-UBND ngày
14/3/2026

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Công tác gia đình tỉnh
Lạng Sơn

15 686/QĐ-UBND ngày
14/4/2026

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh
Lạng Sơn

16 721/QĐ-UBND ngày
20/4/2026 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn

17 738/QĐ-UBND ngày
22/4/2026

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA của Bộ
Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an về tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa
chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

18 796/QĐ-UBND ngày
05/5/2026 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh THPT năm học 2026-2027

19 856/QĐ-UBND ngày
12/5/2026

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
(lần thứ I) năm 2026

20 1005/QĐ-UBND
ngày 03/6/2026

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lạng
Sơn

21 1049/QĐ-UBND
ngày 11/6/2026

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững
và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 -2030

22 1250/QĐ-UBND
ngày 08/7/2026

Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Sở Khoa học và Công nghệ kinh phí thực
hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

STT Số văn bản Nội dung
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23 1263/QĐ-UBND
ngày 09/7/2026

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Kế hoạch số 440/KH-BCA-BCT ngày 02/6/2026 của Bộ Công an
và Bộ Công Thương về phối hợp rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn

24 1285/QĐ-UBND
ngày 14/7/2026 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn

25 1469/QĐ-UBND
ngày 13/8/2026

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới
quốc gia trong tình hình mới

26 1513/QĐ-UBND
ngày 19/8/2026 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 tỉnh Lạng Sơn

27 1529/QĐ-UBND
ngày 20/8/2026 Quyết định về việc kiện tòa Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án quan trọng của tỉnh năm 2026

II CÁC TỔ CÔNG TÁC

1 07/QĐ-UBND
ngày 05/01/2026 Tổ công tác tiếp công dân phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh

2 352/QĐ-UBND
ngày 28/2/2026

Tổ công tác triển khai Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

3 505/QĐ-UBND
ngày 26/3/2026 Tổ công tác phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn

4 597/QĐ-UBND
ngày 31/3/2026 Tổ đánh giá, Tổ giúp việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Lạng Sơn năm 2025

5 632/QĐ-UBND
ngày 06/4/2026

Tổ công tác triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng
Sơn

6 657/QĐ-UBND ngày
08/4/2026 Tổ công tác phối hợp thực hiện dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn

7 771/QĐ-UBND ngày
28/4/2026

Tổ Công tác cấp tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ
Công an về tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu
quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

8 794/QĐ-UBND ngày
05/5/2026 Tổ công tác thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lạng Sơn

STT Số văn bản Nội dung
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9 866/QĐ-UBND ngày
14/5/2026

Tổ công tác liên ngành chỉ đạo thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung
chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

10 1019/QĐ-UBND
ngày 06/6/2026 Kiện toàn Tổ công tác phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn

11 1249/QĐ-UBND
ngày 08/7/2026 Tổ công tác chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 tỉnh Lạng Sơn

12 1301/QĐ-UBND
ngày 17/7/2026

Tổ công tác phối hợp với Đoàn thanh tra theo Quyết định số 735/QĐ-TTCP ngày 16 tháng 7 năm 2026 của Tổng Thanh tra
Chính phủ

13 1344/QĐ-UBND
ngày 24/7/2026

Tổ công tác điều phối các hoạt động văn hóa, du lịch định kỳ cuối tuần tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương,
phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn

14 1398/QĐ-UBND
ngày 01/8/2026

Tổ công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình mục tiêu
quốc gia tại Quyết định số 1307/QĐ-UBND

15 1587/QĐ-UBND
ngày 26/8/2026

Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng Phương án sắp xếp, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các xã, phường trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn

16 1642/QĐ-UBND
ngày 06/9/2026

Tổ công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và lập sổ
sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh, năm 2026

17 1661/QĐ-UBND
ngày 08/9/2026 Tổ công tác tư vấn nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Lạng Sơn

STT Số văn bản Nội dung
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Phụ lục 3. Kết quả các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Kèm theo Báo cáo số   613 /BC-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2026 của UBND tỉnh)

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch
2026

ƯTH 9 tháng
2026

So với KH
(%)

I CHỈ TIÊU KINH TẾ

1 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (giá so
sánh 2010 và 2020) % 10,61

Cập nhật khi
có số liệu của
Cục Thống kê

2

Cơ cấu kinh tế
             - Nông, lâm nghiệp % 19,46
             - Công nghiệp - xây dựng % 28,98
               Trong đó: + Công nghiệp % 16,24
                                 + Xây dựng % 12,75
             - Dịch vụ % 47,37
             - Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm % 4,18

3 GRDP bình quân đầu người Tr.đồng 79,0 -
4 Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP % 18,0 -
5 Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Tỷ đồng 50.000 22.148 44,3

6 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 13.474,0 21.915,0 162,6
Tổng chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 16.005,3 12.809,0 80,0

7

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Tr. USD 6.750,0 7.970,0 118,1
 - Kim ngạch xuất khẩu Tr. USD 2.361,0 1.490,0 63,1
       Trong đó: Xuất khẩu địa phương Tr. USD 201,1 149,0 74,1
 - Kim ngạch nhập khẩu Tr. USD 4.389,0 6.480,0 147,6

8 Tổng lượng khách du lịch Ng.người 4.700 4.612 98,1
Tổng thu từ khách du lịch Tỷ đồng 4.900 4.275 87,2

II CHỈ TIÊU XÃ HỘI
9 Chỉ số phát triển con người HDI Xã 0,705 -

10
Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 67
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Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ % 31,6 -

11

Tổng số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã Xã 65 -
Tỷ lệ xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã % 100 100
Số bác sỹ/vạn dân Bác sỹ 12,7 12,8
Số giường bệnh/vạn dân Giường 34,7 34,7
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với dân số % 95,2 95,2

12 Phát triển thêm trường học đạt chuẩn quốc gia Trường 15 16
13 Mức giảm tỷ lệ nghèo đa chiều % 2,0 -

14

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống
cấp nước tập trung % 92,0 -

Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy
chuẩn % 64,0 -

15

Tỷ lệ đường xã được rải nhựa hoặc bê tông % 82,0
 Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng
hóa đạt % 92,0

Tổng số căn nhà ở xã hội Căn 956
Trong đó xây mới Căn 320

16
Kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông hằng năm cả 3 tiêu
chí % ≥5 ≥5

Giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội hằng năm % ≥5
III CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

17 Trồng rừng mới Ha 9.000 9.323 103,6
Tỷ lệ che phủ rừng % 64,5 -

18 Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý % 96,7 -

19

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị được thu gom, phân
loại và xử lý % 98,8 -

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở khu dân cư nông thôn được
thu gom, phân loại và xử lý % 65,0 -

10

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch
2026

ƯTH 9 tháng
2026

So với KH
(%)
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